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Con d ng bi n ch ng c a nh n th c - nh n th c c m tính và nh n th c lý tínhườ ệ ứ ủ ậ ứ ậ ứ ả ậ ứ
Nh n th c là m t quá trình ph c t p, nó đ c b t đ u t  vi c xem xét hi n t ng m t ậ ứ ộ ứ ạ ượ ắ ầ ừ ệ ệ ượ ộ
cách tr c ti p, tích c c, sáng t o và d a trên c  s  th c ti n. Theo đó, nh n th c ự ế ụ ạ ự ơ ở ự ễ ậ ứ
không ph i là m t quá trình thu n tuý tr u t ng hay thu n tuý c  th . Nó là s  ph n ả ộ ầ ừ ượ ầ ụ ể ự ả
ánh vào ý th c nh ng ho t đ ng th c ti n c a con ng i, d i d ng ý ni m và bi u ứ ữ ạ ộ ự ễ ủ ườ ướ ạ ệ ể
t ng. V t ra ngoài gi i h n c a ho t đ ng th c ti n s  không có quá trình nh n ượ ượ ớ ạ ủ ạ ộ ự ễ ẽ ậ
th c.ứ
Trong Bút ký tri t h c, Lênin đã kh c h a m t cách cô đ ng b n ch t c a nh n th c. ế ọ ắ ọ ộ ọ ả ấ ủ ậ ứ
ông cho r ng, con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lý, c a s  nh n th c th c ằ ườ ệ ứ ủ ự ậ ứ ủ ự ậ ứ ự
t i khách quan đi "T  tr c quan sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, và t  t  duy tr u ạ ừ ự ộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ
t ng trên th c ti n". Theo quan đi m đó, nh n th c là m t quá trình bi n ch ng, di n ượ ự ễ ể ậ ứ ộ ệ ứ ễ
ra qua hai giai đo n: nh n th c c m tính (tr c quan sinh đ ng) và nh n th c lý tính (t  ạ ậ ứ ả ự ộ ậ ứ ư
duy tr u t ng). Chúng ta s  l n l t phân tích t ng giai đo n c  th  đ  t  đó rút ra k t ừ ượ ẽ ầ ượ ừ ạ ụ ể ể ừ ế
lu n v  b n ch t c a nh n th c và vai trò c a nó trong vi c sáng t o nên các ph m ậ ề ả ấ ủ ậ ứ ủ ệ ạ ạ
trù.
Nh n th c c m tính có đ c nh  s  ho t đ ng c a các giác quan nh n bi t c a con ậ ứ ả ượ ờ ự ạ ộ ủ ậ ế ủ
ng i, nh  thính giác, th  giác, xúc giác. Nó đ c ti n hành thông qua ba hình th c ườ ư ị ượ ế ứ
nh n bi t quan tr ng là c m giác, tri giác, bi u t ng. C m giác là hình th c đ u tiên ậ ế ọ ả ể ượ ả ứ ầ
c a s  ph n ánh hi n th c khách quan và là ngu n g c c a tri th c. Theo Lênin, c m ủ ự ả ệ ự ồ ố ủ ứ ả
giác t  t ng, ý th c là s n ph m cao nh t c a v t ch t đ c t  ch c theo m t cách ư ưở ứ ả ẩ ấ ủ ậ ấ ượ ổ ứ ộ
th c đ c bi t.ứ ặ ệ



C m giác là m t liên h  tr c ti p c a ý th c v i th  gi i bên ngoài, là s  bi n th , ả ộ ệ ự ế ủ ứ ớ ế ớ ự ế ể
chuy n hoá c a năng l ng tác đ ng bên ngoài thành y u t  c a ý th c, là hình nh ể ủ ượ ộ ế ố ủ ứ ả
ch  quan c a th  gi i khách quan. Tri giác n y sinh trên c  s  ph i h p, b  sung l n ủ ủ ế ớ ả ơ ở ố ợ ổ ẫ
nhau c a nhi u c m giác, đ a l i cho ch  th  nh n th c s  hi u bi t t ng đ i đ y đ  ủ ề ả ư ạ ủ ể ậ ứ ự ể ế ươ ố ầ ủ
h n v  đ i t ng ph n ánh. Bi u t ng là hình nh c a đ i t ng nh n th c v i ơ ề ố ượ ả ể ượ ả ủ ố ượ ậ ứ ớ
nh ng thu c tính, m i liên h  n i b t c a nó đ c l u gi  và tái hi n l i trong đ u óc ữ ộ ố ệ ổ ậ ủ ượ ư ữ ệ ạ ầ
ch  th . Bi u t ng th  hi n năng l c ghi nh n, l u gi , tái hi n thông tin c a b  óc ủ ể ể ượ ể ệ ự ậ ư ữ ệ ủ ộ
con ng i. Chính nh ng thông tin này là nh ng d  li u căn c  làm ti n đ  c  b n cho ườ ữ ữ ữ ệ ứ ề ề ơ ả
vi c hình thành các khái ni m, ph m trù. ệ ệ ạ
Nh n th c c m tính cung c p nh ng hi u bi t ban đ u v  đ i t ng nh n th c, nh ng ậ ứ ả ấ ữ ể ế ầ ề ố ượ ậ ứ ư
nh ng hi u bi t đó m i ch  d ng l i  nh ng nét b  ngoài c a đ i t ng. T  nh ng tri ữ ể ế ớ ỉ ừ ạ ở ữ ề ủ ố ượ ừ ữ
th c tr c quan, c m tính b  ngoài đó, ng i ta ch a th  phân bi t ho c xác đ nh đ c ứ ự ả ề ườ ư ể ệ ặ ị ượ
cái b n ch t và không b n ch t, cái t t nhiên và ng u nhiên, tính ph  bi n và cá bi t. ả ấ ả ấ ấ ẫ ổ ế ệ
H n n a, nh n th c c m tính luôn có gi i h n nh t đ nh, vì s  ho t đ ng c a các giác ơ ữ ậ ứ ả ớ ạ ấ ị ự ạ ộ ủ
quan nh n bi t không th  lan r ng ra ngoài ng ng c a c m giác. Trên th c t , con ậ ế ể ộ ưỡ ủ ả ự ế
ng i không th  nhìn th y m i không gian, màu s c, nghe đ c m i âm thanh, ng i và ườ ể ấ ọ ắ ượ ọ ử
n m đ c t t c  mùi v  hay ti p xúc đ c v i nh ng kh i l ng c c l n, c c nh . ế ượ ấ ả ị ế ượ ớ ữ ố ượ ự ớ ự ỏ
Trong khi đó, nhi m v  c a nh n th c là ph i n m b t b n ch t c a đ i t ng trong ệ ụ ủ ậ ứ ả ắ ắ ả ấ ủ ố ượ
tính t t y u và tính quy lu t c a nó. Đ  làm đ c nh  v y, nh n th c ph i chuy n lên ấ ế ậ ủ ể ượ ư ậ ậ ứ ả ể
m t giai đo n, trình đ  cao h n - nh n th c lý tính. ộ ạ ộ ơ ậ ứ
Nh n th c lý tính có đ c nh  s  ho t đ ng c a t  duy tr u t ng, nó đ c ti n hành ậ ứ ượ ờ ụ ạ ộ ủ ư ừ ượ ượ ế
qua ba hình th c: khái ni m, phán đoán, suy lu n. ứ ệ ậ



Nh  v y, theo Lênin, các khái ni m, ph m trù chính là s n ph m c a b  óc ư ậ ệ ạ ả ẩ ủ ộ
con ng i, chúng đ ng th i là hình th c ph n ánh gi i t  nhiên m t cách khái ườ ồ ờ ứ ả ớ ự ộ
quát, tr u t ng. Tuy nhiên, đ  hình thành các khái ni m, ph m trù, quá trình ừ ượ ể ệ ạ
nh n th c ph i tr i qua nh ng khó khăn, ph c t p nh t đ nh. S  ph c t p, ậ ứ ả ả ữ ứ ạ ấ ị ự ứ ạ
khó khăn đó là  ch : ở ỗ
1) T  duy con ng i không th  bao quát h t toàn b  b n ch t c a đ i t ng, ư ườ ể ế ộ ả ấ ủ ố ượ
không theo sát m t cách đ y đ  toàn b  quá trình phát tri n c a nó, mà ch  ộ ầ ủ ộ ể ủ ỉ
ph n ánh đ i t ng m t cách c c b , đ t đo n, ch  ti p c n đ c m t s  đ c ả ố ượ ộ ụ ộ ứ ạ ỉ ế ậ ượ ộ ố ặ
đi m nào đó c a nó. Vì v y n u không hi u đ c tính ch t này c a nh n th c ể ủ ậ ế ể ượ ấ ủ ậ ứ
thì r t d  r i vào quan đi m siêu hình ho c b t kh  tri lu n; ấ ễ ơ ể ặ ấ ả ậ
2) N u không hi u đúng b n ch t bi n ch ng c a quá trình nh n th c thì ế ể ả ấ ệ ứ ủ ậ ứ
chúng ta r t d  sa vào quan đi m duy tâm, tuy t đ i hoá vai trò c a khái ni m, ấ ễ ể ệ ố ủ ệ
ph m trù - coi chúng nh  là s n ph m sáng t o thu n tuý c a t  duy, quy đ nh ạ ư ả ẩ ạ ầ ủ ư ị
s  v n đ ng, phát tri n c a th  gi i. Đi u này đã đ c Ph.Ăngghen l u ý ự ậ ộ ể ủ ế ớ ề ượ ư
trong Ch ng Đuyrin và Lênin nh c l i trong Bút ký tri t h cố ắ ạ ế ọ



Khái ni m là m t hình th c c a t  duy tr u t ng, ph n ánh nh ng m i liên h  và ệ ộ ứ ủ ư ừ ượ ả ữ ố ệ
thu c tính b n ch t, ph  bi n c a m t l p các s  v t hi n t ng nào đó. Nó là d  li u ộ ả ấ ổ ế ủ ộ ớ ự ậ ệ ượ ữ ệ
c  b n t o thành n i dung c a ý th c, t  duy con ng i, đ ng th i, là nh ng viên g ch ơ ả ạ ộ ủ ứ ư ườ ồ ờ ữ ạ
xây d ng nên lâu đài c a tri th c khoa h c nhân lo i. Phán đoán là s  liên k t các khái ự ủ ứ ọ ạ ự ế
ni m t o thành m t m nh đ  có c u trúc ngôn ng  ch t ch  nh m kh ng đ nh hay ph  ệ ạ ộ ệ ề ấ ữ ặ ẽ ằ ẳ ị ủ
đ nh m t thu c tính, m i liên h  nào đó c a hi n th c khách quan. Suy lu n ph n ánh ị ộ ộ ố ệ ủ ệ ự ậ ả
quá trình v n đ ng c a t  duy đi t  nh ng cái đã bi t đ n vi c nh n th c nh ng cái ậ ộ ủ ư ừ ữ ế ế ệ ậ ứ ữ
ch a bi t m t cách gián ti p, d a trên c  s  s  d ng nh ng tri th c đã có.ư ế ộ ế ự ơ ở ử ụ ữ ứ
Nhi m v  c a nh n th c lý tính là c i bi n nh ng tri th c c m tính và k t qu  là sáng ệ ụ ủ ậ ứ ả ế ữ ứ ả ế ả
t o nên các khái ni m, ph m trù, quy lu t, nguyên lý... T t c  chúng là nh ng tr u ạ ệ ạ ậ ấ ả ữ ừ
t ng khoa h c ph n ánh các m t, các m i liên h  b n ch t, t t y u c a th  gi i hi n ượ ọ ả ặ ố ệ ả ấ ấ ế ủ ế ớ ệ
th c. Nói cách khác, nh n th c lý tính (t  duy tr u t ng) mang l i cho ch  th  nh n ự ậ ứ ư ừ ượ ạ ủ ể ậ
th c nh ng hình nh v  b n ch t c a đ i t ng nh n th c, th  hi n qua các khái ứ ữ ả ề ả ấ ủ ố ượ ậ ứ ể ệ
ni m, ph m trù, quy lu t... Trong Bút ký tri t h c, khi bàn v  b n ch t c a nh n th c và ệ ạ ậ ế ọ ề ả ấ ủ ậ ứ
c  ch  hình thành các khái ni m, ph m trù, quy lu t, Lênin vi t: "Nh n th c là s  ph n ơ ế ệ ạ ậ ế ậ ứ ự ả
ánh gi i t  nhiên b i con ng i. Nh ng đó không ph i là m t ph n ánh đ n gi n, tr c ớ ự ở ườ ư ả ộ ả ơ ả ự
ti p, hoàn ch nh, mà là m t quá trình c  m t chu i nh ng s  tr u t ng, s  c u thành, ế ỉ ộ ả ộ ỗ ữ ự ừ ượ ự ấ
s  hình thành ra các khái ni m, quy lu t etc... Con ng i không th  n m đ c = ph n ự ệ ậ ườ ể ắ ượ ả
ánh = miêu t  toàn b  gi i t  nhiên m t cách đ y đ ,”tính ch nh th  tr c ti p" c a nó, ả ộ ớ ự ộ ầ ủ ỉ ể ự ế ủ
con ng i ch  có th  đi g n mãi đ n đó, b ng cách t o ra nh ng tr u t ng, nh ng ườ ỉ ể ầ ế ằ ạ ữ ừ ượ ữ
khái ni m, nh ng quy lu t, m t b c tranh khoa h c v  th  gi i...".ệ ữ ậ ộ ứ ọ ề ế ớ



Đ c đi m c a nh n th c và vai trò c a nó trong vi c sáng t o nên các khái ặ ể ủ ậ ứ ủ ệ ạ
ni m, ph m trù ệ ạ
Theo quan đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng, nh n th c c a con ng i có các ể ủ ủ ậ ệ ứ ậ ứ ủ ườ
đ c đi m sau: ặ ể
1) nh n th c là quá trình t  duy con ng i đi t  cái riêng đ n cái chung, t  hi n t ng ậ ứ ư ườ ừ ế ừ ệ ượ
đ n b n ch t, ế ả ấ
2) nh n th c tuân th  nguyên t c đi t  tr u t ng đ n c  th , ậ ứ ủ ắ ừ ừ ượ ế ụ ể

3) nh n th c cũng chính là s  tr u t ng hoá, khái quát hoá. ậ ứ ự ừ ượ
Vi c phân tích các đ c đi m trên giúp chúng ta có th  lu n gi i vai trò c a nh n th c ệ ặ ể ể ậ ả ủ ậ ứ
đ i v i vi c sáng t o các khái ni m, ph m trù. ố ớ ệ ạ ệ ạ
Nh n th c là quá trình t  duy con ng i đi t  cái riêng đ n cái chung, t  hi n t ng ậ ứ ư ườ ừ ế ừ ệ ượ
đ n b n ch t.ế ả ấ
Tri t h c Mác - Lênin kh ng đ nh r ng, nh n th c c n ph i đi t  cái cá bi t đ n cái ph  ế ọ ẳ ị ằ ậ ứ ầ ả ừ ệ ế ổ
bi n, t  cái riêng đ n cái chung, t  hi n t ng đ n b n ch t. B i vì, có nh  v y con ế ừ ế ừ ệ ượ ế ả ấ ở ư ậ
ng i m i đ t t i s  hi u bi t đúng đ n, đ y đ , chính xác v  b n ch t và quy lu t c a ườ ớ ạ ớ ự ể ế ắ ầ ủ ề ả ấ ậ ủ
các s  v t, hi n t ng cũng nh  c a th  gi i khách quan nói chung. Nguyên lý v  m i ự ậ ệ ượ ư ủ ế ớ ề ố
liên h  ph  bi n c a phép bi n ch ng duy v t cũng cho th y, trong th  gi i, các s  v t, ệ ổ ế ủ ệ ứ ậ ấ ế ớ ự ậ
hi n t ng không ph i t n t i bi t l p v i nhau, mà trong m i liên h  và tác đ ng qua ệ ượ ả ồ ạ ệ ậ ớ ố ệ ộ
l i l n nhau, cái cá bi t chính là m t b  ph n c a cái ph  bi n và ng c l i, cái ph  ạ ẫ ệ ộ ộ ậ ủ ổ ế ượ ạ ổ
bi n t  th  hi n mình thông qua cái cá bi t. Ch ng h n, không th  hi u đ c b n ch t ế ự ể ệ ệ ẳ ạ ể ể ượ ả ấ
c a m t cá nhân n u không tìm hi u b n ch t c a nh ng cá nhân khác, cũng nh  m i ủ ộ ế ể ả ấ ủ ữ ư ố
quan h  c a nó đ i v i c ng đ ng. ệ ủ ố ớ ộ ồ



Quá trình t  duy đi t  cái riêng đ n cái chung, t  hi n t ng đ n b n ch t giúp con ư ừ ế ừ ệ ượ ế ả ấ
ng i có th  rút ra nh ng đ c tính chung c a m t l p s  v t, qua đó đúc k t thành các ườ ể ữ ặ ủ ộ ớ ự ậ ế
khái ni m, ph m trù. Mác đã v n d ng đ c đi m này c a nh n th c đ  nghiên c u l ch ệ ạ ậ ụ ặ ể ủ ậ ứ ể ứ ị
s  phát tri n xã h i loài ng i. Qua s  kh o sát ti n trình v n đ ng, phát tri n l ch s  ử ể ộ ườ ự ả ế ậ ộ ể ị ử
c a t ng dân t c (qu c gia) riêng bi t, t ng th i đ i riêng bi t, Mác đã đi t i vi c thi t ủ ừ ộ ố ệ ừ ờ ạ ệ ớ ệ ế
l p m t h  th ng các ph m trù kinh t  - xã h i, nh  ph ng th c s n xu t, c  s  h  ậ ộ ệ ố ạ ế ộ ư ươ ứ ả ấ ơ ở ạ
t ng và ki n trúc th ng t ng, hình thái kinh t  - xã h i, Nhà n c, cách m ng xã h i, ầ ế ượ ầ ế ộ ướ ạ ộ
giai c p và đ u tranh giai c p… D a trên h  th ng các ph m trù đó, Mác đã xây d ng ấ ấ ấ ự ệ ố ạ ự
nên nh ng h c thuy t khoa h c v  hình thái kinh t  xã h i, v  giai c p và đ u tranh ữ ọ ế ọ ề ế ộ ề ấ ấ
giai c p. Các h c thuy t này ch a đ ng nh ng ph m trù, nguyên lý, quy lu t chung làm ấ ọ ế ứ ự ữ ạ ậ
c  s  lý lu n và ph ng pháp lu n cho vi c nghiên c u l ch s  c a các dân t c trong ơ ở ậ ươ ậ ệ ứ ị ử ủ ộ
nh ng giai đo n l ch s  c  th .ữ ạ ị ử ụ ể
Đi t  tr u t ng đ n c  th  là cách c i bi n v  m t lý lu n khoa h c nh ng t  li u c a ừ ừ ượ ế ụ ể ả ế ề ặ ậ ọ ữ ư ệ ủ
tr c quan thành nh ng khái ni m, ph m trù và là ph ng pháp v n đ ng c a t  duy đi ự ữ ệ ạ ươ ậ ộ ủ ư
t  m t hi n t ng th c t  đã đ c ghi l i trong bi u t ng h t s c tr u t ng xác đ nh ừ ộ ệ ượ ự ế ượ ạ ể ượ ế ứ ừ ượ ị
c a nó t i m t hi n t ng khác th c t  đã có. Đi t  tr u t ng đ n c  th  chính là yêu ủ ớ ộ ệ ượ ự ế ừ ừ ượ ế ụ ể
c u c a logic bi n ch ng. Ph ng pháp đó cho phép ch  th  nh n th c thâm nh p vào ầ ủ ệ ứ ươ ủ ể ậ ứ ậ
b n ch t c a đ i t ng nghiên c u, hình dung đ c t t c  các m t và quan h  t t y u ả ấ ủ ố ượ ứ ượ ấ ả ặ ệ ấ ế
c a nó v i th  gi i xung quanh. Theo nguyên t c này thì nh n th c ph i b t đ u t  cái ủ ớ ế ớ ắ ậ ứ ả ắ ầ ừ
c  th  c m tính, t  các đ c tính hay khái ni m tr u t ng ph n ánh nh ng m t, nh ng ụ ể ả ừ ặ ệ ừ ượ ả ữ ặ ữ
quan h  chung đ n gi n nh t c a khách th  nh n th c, r i t  đó đi đ n cái c  th  ệ ơ ả ấ ủ ể ậ ứ ồ ừ ế ụ ể
trong t  duy, t c là nh ng khái ni m, ph m trù chung nh t.ư ứ ữ ệ ạ ấ



B  T  b n c a Mác là m t ví d  đi n hình c a vi c quán tri t, áp d ng nguyên t c ộ ư ả ủ ộ ụ ể ủ ệ ệ ụ ắ
nh n th c này. Trong đó, Mác b t đ u t  ch  phân tích nh ng đ c tính đ n gi n nh t, ậ ứ ắ ầ ừ ỗ ữ ặ ơ ả ấ
tr u t ng nh t c a ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa, nh  hàng hoá, giá tr , ti n ừ ượ ấ ủ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ư ị ề
t ... đ  đi đ n nh n th c b n ch t c a quá trình s n xu t ra giá tr  th ng d , cũng nh  ệ ể ế ậ ứ ả ấ ủ ả ấ ị ặ ư ư
cách th c nhà t  b n mua s c lao đ ng c a ng i công nhân nh  m t hàng hoá, Trên ứ ư ả ứ ộ ủ ườ ư ộ
c  s  nghiên c u ph m trù lao đ ng xã h i, ông đã phát hi n ra: ơ ở ứ ạ ộ ộ ệ
1) M i quan h  gi a ng i và ng i n n p đ ng sau m i quan h  gi a hàng hoá - giá ố ệ ữ ườ ườ ẩ ấ ằ ố ệ ữ
tr  - giá c . ị ả
2) B n ch t bóc l t s c lao đ ng c a nhà t  b n, ả ấ ộ ứ ộ ủ ư ả
3) S  tha hoá lao đ ng và mâu thu n gi a t  b n và lao đ ng.ự ộ ẫ ữ ư ả ộ

Tr u t ng hoá và khái quát hoá là m t năng l c quan tr ng c a t  duy con ng i, là ừ ượ ộ ự ọ ủ ư ườ
công c  h u hi u giúp con ng i có th  sáng t o nên nh ng s n ph m tinh th n kỳ ụ ữ ệ ườ ể ạ ữ ả ẩ ầ
di u, trong đó có các khái ni m, ph m trù. Nh  có năng l c tr u t ng hoá và khái quát ệ ệ ạ ờ ự ừ ượ
hoá, t  duy con ng i có th  b  qua nh ng cái ng u nhiên, không c  b n c a đ i ư ườ ể ỏ ữ ẫ ơ ả ủ ố
t ng nh n th c đ  tách cái chung kh i cái riêng, cái b n ch t kh i cái hi n t ng, cái ượ ậ ứ ể ỏ ả ấ ỏ ệ ượ
t t y u kh i cái ng u nhiên. Chính cái chung, cái b n ch t, cái t t y u đó là c  s  đ  ấ ế ỏ ẫ ả ấ ấ ế ơ ở ể
thi t l p nên các khái ni m, ph m trù. V i nghĩa nh  v y, Mác vi t: "...khi m i s  v t, ế ậ ệ ạ ớ ư ậ ế ọ ự ậ
đ c tr u t ng đ n cùng... thì ng i ta s  i đ n ch  có đ c nh ng ph m trù ượ ừ ượ ế ườ ẽ ớ ế ỗ ượ ữ ạ
logic...".
S  khái quát hoá cho phép t  duy con ng i tìm th y c  s , s  liên h  th ng nh t n i ự ư ườ ấ ơ ở ự ệ ố ấ ộ
t i, tính quy lu t c a các đ i t ng. K t qu  c a s  khái quát đ c l u l i trong các ạ ậ ủ ố ượ ế ả ủ ự ượ ư ạ
khái ni m, ph m trù ệ ạ



Nh  có t  duy bi n ch ng sâu s c cũng nh  năng l c tr u t ng hoá và khái quát hoá ờ ư ệ ứ ắ ư ự ừ ượ
cao, Lênin đã xác đ nh m t cách khoa h c n i hàm c a ph m trù v t ch t. D a trên s  ị ộ ọ ộ ủ ạ ậ ấ ự ự
kh o sát các s  v t, hi n t ng phong phú c a hi n th c khách quan, t  th  gi i vi mô ả ự ậ ệ ượ ủ ệ ự ừ ế ớ
đ n th  gi i vĩ mô, t  vô c  đ n h u c , t  t  nhiên đ n xã h i, ông đã khái quát nên ế ế ớ ừ ơ ế ữ ơ ừ ự ế ộ
đ nh nghĩa n i ti ng v  v t ch t: "V t ch t là m t ph m trù tri t h c dùng đ  ch  th c t i ị ổ ế ề ậ ấ ậ ấ ộ ạ ế ọ ể ỉ ụ ạ
khách quan đ c đem l i cho con ng i trong c m giác, đ c c m giác c a chúng ta ượ ạ ườ ả ượ ả ủ
chép l i, ch p l i, ph n ánh, và t n t i không l  thu c vào c m giác". Theo đó, v t ch t ạ ụ ạ ả ồ ạ ệ ộ ả ậ ấ
không ph i là m t y u t , th c th  c  th , nh  n c, l a, không khí, đ t hay nguyên ả ộ ế ố ự ể ụ ể ư ướ ử ấ
t ... mà là t ng th  các y u t  đó, là toàn b  th c t i khách quan v i đ c tr ng là khi tác ử ổ ể ế ố ộ ự ạ ớ ặ ư
đ ng vào giác quan nh n bi t c a con ng i thì gây nên c m giác. V t ch t là ph m trù ộ ậ ế ủ ườ ả ậ ấ ạ
có ngo i diên r ng nh t, bao quát toàn b  m i d ng t n t i hi n th c c a nó. Đ nh ạ ộ ấ ộ ọ ạ ồ ạ ệ ự ủ ị
nghĩa này c a Lênin có m t ý nghĩa ph ng pháp lu n to l n. Nó đã v t xa các quan ủ ộ ươ ậ ớ ượ
ni m v  v t ch t tr c đó, giúp chúng ta ph n bác l i các quan đi m siêu hình, b t kh  ệ ề ậ ấ ướ ả ạ ể ấ ả
tri và duy tâm ch  quan. ủ
Cũng v i cách th c nh  v y, Lênnin đã thi t l p ph m trù giai c p. Theo ông, giai c p là ớ ứ ư ậ ế ậ ạ ấ ấ
nh ng t p đoàn ng i to l n, khác nhau v  b n đi m c  b n sau: ữ ậ ườ ớ ề ố ể ơ ả
1) Đ a v  c a h  trong m t h  th ng s n xu t xã h i nh t đ nh, ị ị ủ ọ ộ ệ ố ả ấ ộ ấ ị
2) Quan h  c a h  đ i v i t  li u s n xu t, ệ ủ ọ ố ớ ư ệ ả ấ
3) Vai trò c a h  trong t  ch c lao đ ng xã h i và qu n lý s n xu t, ủ ọ ổ ứ ộ ộ ả ả ấ
4) Ph ng th c thu nh p c a c i do lao đ ng xã h i làm ra. ươ ứ ậ ủ ả ộ ộ



B ng ph ng pháp tr u t ng và khái quát hoá, Lênin đã giúp chúng ta n m b t đ c ằ ươ ừ ượ ắ ắ ượ
nh ng đ c tính chung, c  b n nh t, nh ng d u hi u ph  bi n, n đ nh c a giai c p, dù ữ ặ ơ ả ấ ữ ấ ệ ổ ế ổ ị ủ ấ
đó là các giai c p trong xã h i chi m h u nô l , phong ki n hay trong xã h i t  b n ấ ộ ế ữ ệ ế ộ ư ả
hi n đ i. ệ ạ
Tóm l i, s  hình thành các khái ni m, ph m trù g n bó h u c  v i quá trình nh n th c. ạ ự ệ ạ ắ ữ ơ ớ ậ ứ
Nh  đi t  cái riêng đ n cái chung, t  hi n t ng đ n b n ch t, t  tr u t ng đ n c  ờ ừ ế ừ ệ ượ ế ả ấ ừ ừ ượ ế ụ
th , nh  có năng l c tr u t ng hoá và khái quát hoá mà t  duy con ng i có th  sáng ể ờ ự ừ ượ ư ườ ể
t o nên các hình th c ph n ánh th  gi i m t cách gián ti p, v i m c đ  khái quát và ạ ứ ả ế ớ ộ ế ớ ứ ộ
tr u t ng hoá cao đó chính là các khái ni m, các ph m trù tri t h c (hay logic h c). ừ ượ ệ ạ ế ọ ọ
Nh ng phân tích trên đã cho chúng ta th y vai trò to l n c a nh n th c con ng i trong ữ ấ ớ ủ ậ ứ ườ
vi c sáng t o nên các khái ni m, ph m trù. ệ ạ ệ ạ

2. Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th củ ự ễ ố ớ ậ ứ
Th c ti n có 2 ch c năng quan tr ng:ự ễ ứ ọ
· Chuy n cái tinh th n thành cái v t ch t: khách quan hoá ch  quan.ể ầ ậ ấ ủ
· Chuy n cái v t ch t thành cái tinh th n: ch  quan hoá khách quan.ể ậ ấ ầ ủ
a. Th c ti n là c  s , đ ng l c c a nh n th cự ễ ơ ở ộ ự ủ ậ ứ
Nh n th c ngay t  đ u đã xu t phát t  th c ti n, do th c ti n quy đ nh. Chính do yêu ậ ứ ừ ầ ấ ừ ự ễ ự ễ ị
c u s n xu t v t ch t và đ u tranh c i t o XH bu c con ng i ph i nh n th c th  gi i. ầ ả ấ ậ ấ ấ ả ạ ộ ườ ả ậ ứ ế ớ
Nh  có th c ti n mà con ng i nh n th c ngày càng sâu s c, đ y đ  th  gi i xung ờ ự ễ ườ ậ ứ ắ ầ ủ ế ớ
quanh.
Cách th c nh n th c: th c ti n là tác đ ng c a con ng i vào đ i t ng, bu c đ i ứ ậ ứ ự ễ ộ ủ ườ ố ượ ộ ố
t ng b c l  nh ng thu c tính, k t c u, quy lu t, trên c  s  đó con ng i nh n th c ượ ộ ộ ữ ộ ế ấ ậ ơ ở ườ ậ ứ
chúng. Và nh n th c là n m b t b n ch t, quy lu t, thu c tính k t c u c a SV.ậ ứ ắ ắ ả ấ ậ ộ ế ấ ủ



Th c ti n làm cho giác quan con ng i ngày càng phát tri n hoàn thi n.ự ễ ườ ể ệ
Th c ti n t o ra nh ng công c  ph ng ti n hi n đ i giúp cho năng su t lao đ ng tăng ự ễ ạ ữ ụ ươ ệ ệ ạ ấ ộ
lên, KH không ng ng phát tri n nh  kính hi n vi, vi tính, tàu vũ tr  ... ừ ể ư ể ụ
AGHEN "t  tr c t i nay, KHTN cũng nh  TN hoàn toàn coi th ng nh h ng c a ừ ướ ớ ư ườ ả ưở ủ
ho t đ ng con ng i đ i v i t  duy c a h . Hai môn y, m t m t ch  bi t có TN, m t ạ ộ ườ ố ớ ư ủ ọ ấ ộ ặ ỉ ế ặ
khác ch  bi t có t  t ng. nh ng chính ng i ta bi n đ i t  nhiên . . . là c  s  ch  y u ỉ ế ư ưở ư ườ ế ổ ự ơ ở ủ ế
và tr c ti p nh t c a t  duy con ng i và trí tu  con ng i đã phát tri n song song v i ự ế ấ ủ ư ườ ệ ườ ể ớ
vi c ng i ta h c c i bi n TN"ệ ườ ọ ả ế
b. Th c ti n là m c đích c a nh n th cự ễ ụ ủ ậ ứ
Nh ng tri th c khoa h c ch  đúng khi chúng đ c v n d ng vào th c ti n.ữ ứ ọ ỉ ượ ậ ụ ự ễ
M c đích cu i cùng c a nh n th c không ph i là b n thân tri th c, mà là đ  c i t o t  ụ ố ủ ậ ứ ả ả ứ ể ả ạ ự
nhiên, xã h i đáp ng cho nhu c u c a con ng i.ộ ứ ầ ủ ườ
Th c ti n nêu ra nh ng v n đ  cho nh n th c h ng t i gi i đáp, nh  đó các ngành ự ễ ữ ấ ề ậ ứ ướ ớ ả ờ
khoa h c ngày càng phát tri nọ ể
Th c ti n cũng t o ra nh ng ph ng ti n c n thi t giúp cho vi c nghiên c u khoa h c, ự ễ ạ ữ ươ ệ ầ ế ệ ứ ọ
đem l i nh ng tài li u, d  ki n giúp t ng k t, khái quát hình thành lý lu nạ ữ ệ ữ ệ ổ ế ậ
c. Th c ti n là tiêu chu n đ  ki m tra tri th c, là tiêu chu n c a chân lýự ễ ẩ ể ể ứ ẩ ủ
Ch  có th  đem nh ng tri th c thu nh n đ c ki m nghi m qua th c ti n m i th y rõ ỉ ể ữ ứ ậ ượ ể ệ ự ễ ớ ấ
tính sai l m hay đúng đ n c a chúngầ ắ ủ
Lênin: "Quan đi m v  đ i s ng, v  th c ti n ph i là quan đi m th  nh t và c  b n c a ể ề ờ ố ề ự ễ ả ể ứ ấ ơ ả ủ
lý lu n và nh n th c".ậ ậ ứ



Các giai đo n c a nh n th cạ ủ ậ ứ
Theo quan đi m c a phép ể ủ t  duy bi n ch ngư ệ ứ , ho t đ ng nh n th c c a con ng i đi t  ạ ộ ậ ứ ủ ườ ừ
tr c quan sinh đ ngự ộ  đ n ế t  duy tr u t ngư ừ ượ , và t  ừ t  duy tr u t ngư ừ ượ  đ n ế th c ti nự ễ . Con 
đ ng nh n th c đó đ c th c hi n qua các giai đo n t  đ n gi n đ n ph c t p, t  ườ ậ ứ ượ ự ệ ạ ừ ơ ả ế ứ ạ ừ
th p đ n cao, t  c  th  đ n tr u t ng, t  hình th c bên ngoài đ n b n ch t bên trong, ấ ế ừ ụ ể ế ừ ượ ừ ứ ế ả ấ
nh  sau:ư
Nh n th c c m tínhậ ứ ả  (hay còn g i là ọ tr c quan sinh đ ngự ộ ) là giai đo n đ u tiên c a ạ ầ ủ
quá trình nh n th c. Đó là giai đo n con ng i s  d ng các giác quan đ  tác đ ng vào ậ ứ ạ ườ ử ụ ể ộ
s  v t nh m n m b t s  v t y. Nh n th c c m tính g m các hình th c sau: ự ậ ằ ắ ắ ự ậ ấ ậ ứ ả ồ ứ
C m giácả : là hình th c nh n th c c m tính ph n ánh các thu c tính riêng l  c a các ứ ậ ứ ả ả ộ ẻ ủ
s  v t, hi n t ng khi chúng tác đ ng tr c ti p vào các giác quan c a con ng i. C m ự ậ ệ ượ ộ ự ế ủ ườ ả
giác là ngu n g c c a m i s  hi u bi t, là k t qu  c a s  chuy n hoá nh ng năng ồ ố ủ ọ ự ể ế ế ả ủ ự ể ữ
l ng kích thích t  bên ngoài thành y u t  ý th c. ượ ừ ế ố ứ Lenin vi t: "C m giác là hình nh ế ả ả
ch  quan c a th  gi i khách quan”. N u d ng l i  c m giác thì con ng i m i hi u ủ ủ ế ớ ế ừ ạ ở ả ườ ớ ể
đ c thu c tính c  th , riêng l  c a s  v t. Đi u đó ch a đ ; b i vì, mu n hi u bi t ượ ộ ụ ể ẻ ủ ự ậ ề ư ủ ở ố ể ế
b n ch t c a s  v t ph i n m đ c m t cách t ng đ i tr n v n s  v t. Vì v y nh n ả ấ ủ ự ậ ả ắ ượ ộ ươ ố ọ ẹ ự ậ ậ ậ
th c ph i v n lên hình th c nh n th c cao h n"ứ ả ươ ứ ậ ứ ơ  
Tri giác: hình th c nh n th c c m tính ph n ánh t ng đ i toàn v n s  v t khi s  v t ứ ậ ứ ả ả ươ ố ẹ ự ậ ự ậ
đó đang tác đ ng tr c ti p vào các giác quan con ng i. Tri giác là s  t ng h p các ộ ự ế ườ ự ổ ợ
c m giác. So v i c m giác thì tri giác là hình th c nh n th c đ y đ  h n, phong phú ả ớ ả ứ ậ ứ ầ ủ ơ
h n. Trong tri giác ch a đ ng c  nh ng thu c tính đ c tr ng và không đ c tr ng có ơ ứ ự ả ữ ộ ặ ư ặ ư
tính tr c quan c a s  v t. Trong khi đó, nh n th c đòi h i ph i phân bi t đ c đâu là ự ủ ự ậ ậ ứ ỏ ả ệ ượ
thu c tính đ c tr ng, đâu là thu c tính không đ c tr ng và ph i nh n th c s  v t ngay ộ ặ ư ộ ặ ư ả ậ ứ ự ậ
c  khi nó không còn tr c ti p tác đ ng lên c  quan c m giác con ng i. Do v y nh n ả ự ế ộ ơ ả ườ ậ ậ
th c ph i v n lên hình th c nh n th c cao h nứ ả ươ ứ ậ ứ ơ  
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Bi u t ngể ượ : là hình th c nh n th c c m tính ph n ánh t ng đ i hoàn ch nh s  ứ ậ ứ ả ả ươ ố ỉ ự
v t do s  hình dung l i, nh  l i s  v t khi s  v t không còn tác đ ng tr c ti p vào ậ ự ạ ớ ạ ự ậ ự ậ ộ ự ế
các giác quan. Trong bi u t ng v a ch a đ ng y u t  tr c ti p v a ch a đ ng ể ượ ừ ứ ự ế ố ự ế ừ ứ ự
y u t  gián ti p. B i vì, nó đ c hình thành nh  có s  ph i h p, b  sung l n nhau ế ố ế ở ượ ờ ự ố ợ ổ ẫ
c a các giác quan và đã có s  tham gia c a y u t  phân tích, t ng h p. Cho nên ủ ự ủ ế ố ổ ợ
bi u t ng ph n ánh đ c nh ng thu c tính đ c tr ng n i tr i c a các s  v tể ượ ả ượ ữ ộ ặ ư ổ ộ ủ ự ậ [3]. 

Giai đo n này có các đ c đi m:ạ ặ ể  
Ph n ánh tr c ti p đ i t ng b ng các giác quan c a ch  th  nh n th cả ự ế ố ượ ằ ủ ủ ể ậ ứ [1]. 
Ph n ánh b  ngoài, ph n ánh c  cái t t nhiên và ng u nhiên, c  cái b n ch t và ả ề ả ả ấ ẫ ả ả ấ
không b n ch t. Giai đo n này có th  có trong tâm lý đ ng v tả ấ ạ ể ộ ậ [1]. 
H n ch  c a nó là ch a kh ng đ nh đ c nh ng m t, nh ng m i liên h  b n ch t, ạ ế ủ ư ẳ ị ượ ữ ặ ữ ố ệ ả ấ
t t y u bên trong c a s  v t. Đ  kh c ph c, nh n th c ph i v n lên giai đo n ấ ế ủ ự ậ ể ắ ụ ậ ứ ả ươ ạ
cao h n, giai đo n lý tính. ơ ạ

Nh n th c lý tínhậ ứ  (hay còn g i là ọ t  duy tr u t ngư ừ ượ ) là giai đo n ph n ánh gián ti p ạ ả ế
tr u t ng, khái quát s  v t, đ c th  hi n qua các hình th c nh  khái ni m, phán ừ ượ ự ậ ượ ể ệ ứ ư ệ
đoán, suy lu n. ậ
Khái ni mệ : là hình th c c  b n c a t  duy tr u t ng, ph n ánh nh ng đ c tính b n ứ ơ ả ủ ư ừ ượ ả ữ ặ ả
ch t c a s  v t. S  hình thành khái ni m là k t qu  c a s  khái quát, t ng h p bi n ấ ủ ự ậ ự ệ ế ả ủ ự ổ ợ ệ
ch ng các đ c đi m, thu c tính c a s  v t hay l p s  v t. Vì v y, các khái ni m v a có ứ ặ ể ộ ủ ự ậ ớ ự ậ ậ ệ ừ
tính khách quan v a có tính ch  quan, v a có m i quan h  tác đ ng ừ ủ ừ ố ệ ộ         qua l i v i nhau, ạ ớ
v a th ng xuyên v n đ ng và phát tri n. Khái ni m có vai trò r t quan tr ng trong ừ ườ ậ ộ ể ệ ấ ọ
nh n th c b i vì, nó là c  s  đ  hình thành các phán đoán và t  duy khoa h cậ ứ ở ơ ở ể ư ọ  
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Phán đoán: là hình th c t  duy tr u t ng, liên k t các khái ni m v i nhau đ  ứ ư ừ ượ ế ệ ớ ể
kh ng đ nh hay ph  đ nh m t đ c đi m, m t thu c tính c a đ i t ng. Thí d : ẳ ị ủ ị ộ ặ ể ộ ộ ủ ố ượ ụ
"Dân t c Vi t Nam là m t dân t c anh hùng" là m t phán đoán vì có s  liên k t ộ ệ ộ ộ ộ ự ế
khái ni m "dân t c Vi t Nam" v i khái ni m "anh hùng". Theo trình đ  phát tri n ệ ộ ệ ớ ệ ộ ể
c a nh n th c, phán đoán đ c phân chia làm ba lo i là phán đoán đ n nh t (ví ủ ậ ứ ượ ạ ơ ấ
d : đ ng d n đi n), phán đoán đ c thù (ví d : đ ng là kim lo i) và phán đoán ph  ụ ồ ẫ ệ ặ ụ ồ ạ ổ
bi n (ví d : m i kim lo i đ u d n đi n).  đây phán đoán ph  bi n là hình th c th  ế ụ ọ ạ ề ẫ ệ Ở ổ ế ứ ể
hi n s  ph n ánh bao quát r ng l n nh t v  đ i t ngệ ự ả ộ ớ ấ ề ố ượ [3].
N u ch  d ng l i  phán đoán thì nh n th c ch  m i bi t đ c m i liên h  gi a cái ế ỉ ừ ạ ở ậ ứ ỉ ớ ế ượ ố ệ ữ
đ n nh t v i cái ph  bi n, ch a bi t đ c gi a cái đ n nh t trong phán đoán này ơ ấ ớ ổ ế ư ế ượ ữ ơ ấ
v i cái đ n nh t trong phán đoán kia và ch a bi t đ c m i quan h  gi a cái đ c ớ ơ ấ ư ế ượ ố ệ ữ ặ
thù v i cái đ n nh t và cái ph  bi n. Ch ng h n qua các phán đoán thí d  nêu trên ớ ơ ấ ổ ế ẳ ạ ụ
ta ch a th  bi t ngoài đ c tính d n đi n gi ng nhau thì gi a đ ng v i các kim lo i ư ể ế ặ ẫ ệ ố ữ ồ ớ ạ
khác còn có các thu c tính gi ng nhau nào khác n a. Đ  kh c ph c h n ch  đó, ộ ố ữ ể ắ ụ ạ ế
nh n th c lý tính ph i v n lên hình th c nh n th c suy lu nậ ứ ả ươ ứ ậ ứ ậ [3]. 
Suy lu nậ : là hình th c t  duy tr u t ng liên k t các phán đoán l i v i nhau đ  rút ứ ư ừ ượ ế ạ ớ ể
ra m t phán đoán có tính ch t k t lu n tìm ra tri th c m i. Thí d , n u liên k t phán ộ ấ ế ậ ứ ớ ụ ế ế
đoán "đ ng d n đi n" v i phán đoán "đ ng là kim lo i" ta rút ra đ c tri th c m i ồ ẫ ệ ớ ồ ạ ượ ứ ớ
"m i kim lo i đ u d n đi n". Tùy theo s  k t h p phán đoán theo tr t t  nào gi a ọ ạ ề ẫ ệ ự ế ợ ậ ự ữ
phán đoán đ n nh t, đ c thù v i ph  bi n mà ng i ta có đ c hình th c suy lu n ơ ấ ặ ớ ổ ế ườ ượ ứ ậ
quy n p hay di n d chạ ễ ị [3].
Ngoài suy lu n, tr c giác lý tính cũng có ch c năng phát hi n ra tri th c m i m t ậ ự ứ ệ ứ ớ ộ
cách nhanh chóng và đúng đ nắ [3]. 
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Giai đo n này cũng có hai đ c đi m:ạ ặ ể  
Là quá trình nh n th c gián ti p đ i v i s  v t, hi n t ngậ ứ ế ố ớ ự ậ ệ ượ [3]. 
Là quá trình đi sâu vào b n ch t c a s  v t, hi n t ngả ấ ủ ự ậ ệ ượ [3]. 

Nh n th c c m tính và lý tính không tách b ch nhau mà luôn có m i quan h  ch t ch  ậ ứ ả ạ ố ệ ặ ẽ
v i nhau. Không có nh n th c c m tính thì không có nh n th c lý tính. Không có nh n ớ ậ ứ ả ậ ứ ậ
th c lý tính thì không nh n th c đ c b n ch t th t s  c a s  v tứ ậ ứ ượ ả ấ ậ ự ủ ự ậ [1]. 
Nh n th c tr  v  th c ti n,  đây tri th c đ c ki m nghi m là đúng hay sai. Nói cách ậ ứ ở ề ự ễ ở ứ ượ ể ệ
khác, th c ti n có vai trò ki m nghi m tri th c đã nh n th c đ cự ễ ể ệ ứ ậ ứ ượ [3]. Do đó, th c ti n ự ễ
là tiêu chu n c a chân lý, là c  s  đ ng l c, m c đích c a nh n th cẩ ủ ơ ở ộ ự ụ ủ ậ ứ [1]. M c đích ụ
cu i cùng c a nh n th c không ch  đ  ố ủ ậ ứ ỉ ể gi i thích th  gi iả ế ớ  mà đ  ể c i t o th  gi iả ạ ế ớ [1][2]. 
Do đó, s  nh n th c  giai đo n này có ch c năng đ nh h ng th c ti n. ự ậ ứ ở ạ ứ ị ướ ự ễ
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	Con dường biện chứng của nhận thức - nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính Nhận thức là một quá trình phức tạp, nó được bắt đầu từ việc xem xét hiện tượng một cách trực tiếp, tích cục, sáng tạo và dựa trên cơ sở thực tiễn. Theo đó, nhận thức không phải là một quá trình thuần tuý trừu tượng hay thuần tuý cụ thể. Nó là sự phản ánh vào ý thức những hoạt động thực tiễn của con người, dưới dạng ý niệm và biểu tượng. Vượt ra ngoài giới hạn của hoạt động thực tiễn sẽ không có quá trình nhận thức. Trong Bút ký triết học, Lênin đã khắc họa một cách cô đọng bản chất của nhận thức. ông cho rằng, con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan đi "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng trên thực tiễn". Theo quan điểm đó, nhận thức là một quá trình biện chứng, diễn ra qua hai giai đoạn: nhận thức cảm tính (trực quan sinh động) và nhận thức lý tính (tư duy trừu tượng). Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng giai đoạn cụ thể để từ đó rút ra kết luận về bản chất của nhận thức và vai trò của nó trong việc sáng tạo nên các phạm trù. Nhận thức cảm tính có được nhờ sự hoạt động của các giác quan nhận biết của con người, như thính giác, thị giác, xúc giác. Nó được tiến hành thông qua ba hình thức nhận biết quan trọng là cảm giác, tri giác, biểu tượng. Cảm giác là hình thức đầu tiên của sự phản ánh hiện thực khách quan và là nguồn gốc của tri thức. Theo Lênin, cảm giác tư tưởng, ý thức là sản phẩm cao nhất của vật chất được tổ chức theo một cách thức đặc biệt.
	Cảm giác là một liên hệ trực tiếp của ý thức với thế giới bên ngoài, là sự biến thể, chuyển hoá của năng lượng tác động bên ngoài thành yếu tố của ý thức, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tri giác nảy sinh trên cơ sở phối hợp, bổ sung lẫn nhau của nhiều cảm giác, đưa lại cho chủ thể nhận thức sự hiểu biết tương đối đầy đủ hơn về đối tượng phản ánh. Biểu tượng là hình ảnh của đối tượng nhận thức với những thuộc tính, mối liên hệ nổi bật của nó được lưu giữ và tái hiện lại trong đầu óc chủ thể. Biểu tượng thể hiện năng lực ghi nhận, lưu giữ, tái hiện thông tin của bộ óc con người. Chính những thông tin này là những dữ liệu căn cứ làm tiền đề cơ bản cho việc hình thành các khái niệm, phạm trù.  Nhận thức cảm tính cung cấp những hiểu biết ban đầu về đối tượng nhận thức, nhưng những hiểu biết đó mới chỉ dừng lại ở những nét bề ngoài của đối tượng. Từ những tri thức trực quan, cảm tính bề ngoài đó, người ta chưa thể phân biệt hoặc xác định được cái bản chất và không bản chất, cái tất nhiên và ngẫu nhiên, tính phổ biến và cá biệt. Hơn nữa, nhận thức cảm tính luôn có giới hạn nhất định, vì sự hoạt động của các giác quan nhận biết không thể lan rộng ra ngoài ngưỡng của cảm giác. Trên thực tế, con người không thể nhìn thấy mọi không gian, màu sắc, nghe được mọi âm thanh, ngửi và nếm được tất cả mùi vị hay tiếp xúc được với những khối lượng cực lớn, cực nhỏ. Trong khi đó, nhiệm vụ của nhận thức là phải nắm bắt bản chất của đối tượng trong tính tất yếu và tính quy luật của nó. Để làm được như vậy, nhận thức phải chuyển lên một giai đoạn, trình độ cao hơn - nhận thức lý tính.  Nhận thức lý tính có được nhờ sụ hoạt động của tư duy trừu tượng, nó được tiến hành qua ba hình thức: khái niệm, phán đoán, suy luận. 
	Như vậy, theo Lênin, các khái niệm, phạm trù chính là sản phẩm của bộ óc con người, chúng đồng thời là hình thức phản ánh giới tự nhiên một cách khái quát, trừu tượng. Tuy nhiên, để hình thành các khái niệm, phạm trù, quá trình nhận thức phải trải qua những khó khăn, phức tạp nhất định. Sự phức tạp, khó khăn đó là ở chỗ:  1) Tư duy con người không thể bao quát hết toàn bộ bản chất của đối tượng, không theo sát một cách đầy đủ toàn bộ quá trình phát triển của nó, mà chỉ phản ánh đối tượng một cách cục bộ, đứt đoạn, chỉ tiếp cận được một số đặc điểm nào đó của nó. Vì vậy nếu không hiểu được tính chất này của nhận thức thì rất dễ rơi vào quan điểm siêu hình hoặc bất khả tri luận;  2) Nếu không hiểu đúng bản chất biện chứng của quá trình nhận thức thì chúng ta rất dễ sa vào quan điểm duy tâm, tuyệt đối hoá vai trò của khái niệm, phạm trù - coi chúng như là sản phẩm sáng tạo thuần tuý của tư duy, quy định sự vận động, phát triển của thế giới. Điều này đã được Ph.Ăngghen lưu ý trong Chống Đuyrin và Lênin nhắc lại trong Bút ký triết học
	Khái niệm là một hình thức của tư duy trừu tượng, phản ánh những mối liên hệ và thuộc tính bản chất, phổ biến của một lớp các sự vật hiện tượng nào đó. Nó là dữ liệu cơ bản tạo thành nội dung của ý thức, tư duy con người, đồng thời, là những viên gạch xây dựng nên lâu đài của tri thức khoa học nhân loại. Phán đoán là sự liên kết các khái niệm tạo thành một mệnh đề có cấu trúc ngôn ngữ chặt chẽ nhằm khẳng định hay phủ định một thuộc tính, mối liên hệ nào đó của hiện thực khách quan. Suy luận phản ánh quá trình vận động của tư duy đi từ những cái đã biết đến việc nhận thức những cái chưa biết một cách gián tiếp, dựa trên cơ sở sử dụng những tri thức đã có. Nhiệm vụ của nhận thức lý tính là cải biến những tri thức cảm tính và kết quả là sáng tạo nên các khái niệm, phạm trù, quy luật, nguyên lý... Tất cả chúng là những trừu tượng khoa học phản ánh các mặt, các mối liên hệ bản chất, tất yếu của thế giới hiện thực. Nói cách khác, nhận thức lý tính (tư duy trừu tượng) mang lại cho chủ thể nhận thức những hình ảnh về bản chất của đối tượng nhận thức, thể hiện qua các khái niệm, phạm trù, quy luật... Trong Bút ký triết học, khi bàn về bản chất của nhận thức và cơ chế hình thành các khái niệm, phạm trù, quy luật, Lênin viết: "Nhận thức là sự phản ánh giới tự nhiên bởi con người. Nhưng đó không phải là một phản ánh đơn giản, trực tiếp, hoàn chỉnh, mà là một quá trình cả một chuỗi những sự trừu tượng, sự cấu thành, sự hình thành ra các khái niệm, quy luật etc... Con người không thể nắm được = phản ánh = miêu tả toàn bộ giới tự nhiên một cách đầy đủ,”tính chỉnh thể trực tiếp" của nó, con người chỉ có thể đi gần mãi đến đó, bằng cách tạo ra những trừu tượng, những khái niệm, những quy luật, một bức tranh khoa học về thế giới...".
	Đặc điểm của nhận thức và vai trò của nó trong việc sáng tạo nên các khái niệm, phạm trù  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận thức của con người có các đặc điểm sau:  1) nhận thức là quá trình tư duy con người đi từ cái riêng đến cái chung, từ hiện tượng đến bản chất,  2) nhận thức tuân thủ nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể, 
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

